
TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
H�YÊṆ HÓC MÔN Đôc̣ lâp̣ – Tự d% – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 642/2024/QĐ-TA Hóc Môn, ngày 19 tháng 11 năm 2024

Q�YẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đ-) và% cơ sở c)i nghiện bắt b3ộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ M*NH

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:
1. Thẩm phán: Phạm Quỳnh M-i Trinh
2. Thư ký phiên họp: Trần Thị Ngu1ệt Ng-
Ngà1 19/11/2024, Tò- án nhân dân hu1ện Hóc Môn tiến hành phiên họp trực tu1ến

x:m xét, qu1ết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt
buộc hồ sơ thụ lý số 575/2024/TLST-XLHCTLST-XLHC 04 tháng 11 năm 2024 th:�
Qu1ết định mở phiên họp số: 575/QĐ-TA ngà1 11/11/2024, tr�ng đó:

- Điểm cầu trung tâm: 94/7 đKờng Qu-ng Trung, thị trấn Hóc Môn, hu1ện Hóc
Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (Trụ sở T�à án nhân dân hu1ện Hóc Môn, Thành phố Hồ
Chí Minh).

- Điểm cầu thành phần: 189� đKờng Đặng Công Bỉnh, xã X, hu1ện H, Thành phố
Hồ Chí Minh (Phòng họp trực tu1ến – Cơ sở xã hội Nhị Xuân).

Đối với:
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Q; sinh năm:1992; ngu1ên quán: Tp. Hồ Chí Minh; hộ

khẩu thKờng trú: 50/3B Ấp 7, xã N, hu1ện Hóc Môn, Tp.HCM; chỗ ở: 50/3B Ấp 7, xã
N, hu1ện Hóc Môn, Tp.HCM; giới tính:N-m; quốc tịch: Việt N-m; dân tộc: Kinh; tôn
giá�: Không; trình độ học vấn: 8/12; nghề nghiệp:không; c�n ông: Ngu1ễn Văn N và
bà:Trần Thị H.

Tiền sự: không
Tiền án: Năm 2020 bị đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc. Năm 2022 bị đK- và� cơ

sở c-i nghiện bắt buộc.
Có mặt tại phiên họp.
Có sự th)m gi) củ):
1. Đại diện cơ qu
n đề nghị (Phòng L-� động ThKơng binh và Xã hội hu1ện Hóc

Môn, Thành phố Hồ Chí Minh):Bà Huỳnh Hồng Cúc - Chu1ên viên
2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh: Ông

Ngu1ễn Qu-ng Tuấn – Kiểm sát viên.
NHẬN THẤY:
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● Năm 2020 và năm 2022, Nguyễn Ngọc Q bị đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc.
Ngà1 25/4/2024 Chủ tịch UBND xã N b-n hành Qu1ết định quản lý s-u c-i
nghiện m- tú1 tại nơi cK trú thời gi-n từ ngà1 17/4/2024 đến ngà1 17/4/2026 đối
với Nguyễn Ngọc Q, tu1 nhiên ng-1 03/9/2024, Công -n xã N, hu1ện Hóc Môn
lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội đối với
Nguyễn Ngọc Q d� có hành vi sử dụng trái phép chất m- tú1.
Ngà1 06/9/2024, Nguyễn Ngọc Q đKợc đK- và� Cơ sở c-i nghiện m- tú1 Nhị

Xuân để quản lý cắt cơn, giải độc, tK vấn tâm lý tr�ng thời gi-n làm thủ tục áp dụng biện
pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc.

Tại Phiếu trả lời kết quả về việc xác định ngKời nghiện m- tú1 ngà1 5/9/2024 xác
định: Nguyễn Ngọc Q nghiện m- tú1 chất dạng Amph:t-min.

Công -n xãN đã tiến hành xác minh về tình trạng cK trú củ-Nguyễn Ngọc Q, nhK
s-u:Nguyễn Ngọc Q hiện đ-ng cK trú tại 50/3BẤp 7, xãN, hu1ện HócMôn, Tp.HCM.

Th:� Nguyễn Ngọc Q trình bà1: Bản thân thừ- nhận có sử dụng m- tú1 và thừ-
nhận kết quả xét nghiệm chất m- tú1 là củ- mình nhKng vi phạm về c-i nghiện m- tú1
tự ngu1ện, quản lý s-u c-i nghiện m- tú1 th:� qu1 định củ- Luật Phòng, chống m- tú1.

Ngà1 06/9/2024, Công -n xã N, hu1ện Hóc Môn tiến hành lập hồ sơ và Ủ1 b-n
nhân dân xã N, hu1ện Hóc Môn có văn bản đề nghị TrKởng phòng L-� động - ThKơng
binh và Xã hội hu1ện Hóc Môn x:m xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Ngọc Q. Nguyễn Ngọc Q
đã đKợc đọc hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện
bắt buộc.

Tại văn bản đề nghị số 3388/ĐN-CNBB ngà1 04/11/2024, TrKởng Phòng L-� động
ThKơng binh và Xã hội hu1ện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Tò- án
nhân dân hu1ện Hóc Môn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện
bắt buộc đối với Nguyễn Ngọc Q.

Tại phiên họp,
Phòng L-� động ThKơng binh và Xã hội hu1ện Hóc Môn đề nghị Tò- án nhân dân

hu1ện Hóc Môn áp dụng biện pháp đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc (Cơ sở c-i nghiện
m- tú1 số 2) đối với Nguyễn Ngọc Q với thời hạn 12 tháng đến 24 tháng.

NgKời bị đề nghịNguyễn Ngọc Q: đã thừ- nhận hành vi vi phạm nhK trên và đồng
ý với nội dung đề nghị củ- đại diện cơ qu-n đề nghị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu1ện Hóc Môn phát biểu ý kiến
- Về việc tuân th:� pháp luật củ- Tò- án: Tò- án đã tiến hành đúng trình tự thủ tục

x:m xét, qu1ết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính th:� qu1 định củ- pháp luật.
- Về đề nghị x:m xét qu1ết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở

c-i nghiện bắt buộc: đề nghị Tò- án chấp nhận áp dụng biện pháp đK- ngKời và� cơ sở
c-i nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Ngọc Q th:� đề nghị củ- Phòng L-� động ThKơng
binh và Xã hội hu1ện Hóc Môn.

XÉT THẤY:
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S-u khi nghiên cứu các tài liệu có tr�ng hồ sơ vụ việc đKợc thẩm tr- tại phiên họp
và căn cứ và� trình bà1, tr-nh luận tại phiên họp củ- các bên th-m gi- phiên họp, Tò-
án nhân dân hu1ện Hóc Môn nhận định:

* Về thẩm quyền giải quyết: Qu- x:m xét hồ sơ, d� cơ qu-n đề nghị áp dụng biện
pháp cơ sở c-i nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Ngọc Q là Phòng L-� động thKơng
binh và Xã hội hu1ện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; d� vậ1 vụ việc thuộc thẩm
qu1ền giải qu1ết củ- Tò- án nhân dân hu1ện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh th:�
qu1 định tại Điều 3 Pháp lệnh trình tự, thủ tục x:m xét, qu1ết định áp dụng các biện pháp
xử lý hành chính tại T�à án nhân dân.

* Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Ngà1 3/9/2024, Công -n xã
N lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Ngọc Q d� có hành vi sử dụng trái
phép chất m- tú1. NhK vậ1 căn cứ và� điểm d kh�ản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành
chính thì thời hiệu xử lý vi phạm hành chính nà1 vẫn còn tr�ng thời hạn 03 tháng.

* Về nội dung đề nghị: Căn cứ và� Biên bản vi phạm hành chính, Biên bản xét
nghiệm chất m- tú1, Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện m- tú1, Biên
bản vi phạm về c-i nghiện tự ngu1ện, Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện m- tú1
củ-Nguyễn Ngọc Q, trên cơ sở x:m xét đầ1 đủ, t�àn diện chứng cứ, ý kiến củ- cơ qu-n
đề nghị, ngKời bị đề nghị và ý kiến củ- Kiểm sát viên, kết quả tr-nh luận tại phiên họp,
Tò- án nhận định đã có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Ngọc Q đăng ký hộ khẩu và cK trú
ổn định tại 50/3B Ấp 7, xã N, hu1ện Hóc Môn, Tp.HCM; Đã trên 18 tuổi, trKởng thành
và có đầ1 đủ năng lực trách nhiệm hành chính, thuộc đối tKợng đ-ng bị UBND xã r-
Qu1ết định quản lý s-u c-i nghiện m- tú1 tại nơi cK trú, tr�ng thời gi-n đ-ng chấp hành
qu1ết định quản lý s-u c-i nghiện, ngKời bị đề nghị tiếp tục tái phạm, có hành vi sử dụng
trái phép chất m- tú1 bị Công -n xã lập biên bản vi phạm. Qu- x:m xét hồ sơ đề nghị
với tài liệu, chứng cứ vi phạm, biên bản sự việc, bản tKờng trình cùng các tài liệu, chứng
cứ khác có tr�ng hồ sơ, xét thấ1 có đầ1 đủ cơ sở xác định ngKời bị đề nghị thuộc đối
tKợng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc th:�
Điều 32 Luật Phòng, chống m- tú1 năm 2021; kh�ản 2 Điều 105, kh�ản 2, kh�ản 3 Điều
110 củ- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đKợc sử- đổi, bổ sung năm 2020;
Kh�ản 1 Điều 3, Điều 24, Điều 32 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngà1 13/12/2022
củ- Ủ1 b-n ThKờng vụ Quốc hội. Vì vậ1, đề nghị củ- TrKởng phòng L-� động - ThKơng
binh và Xã hội hu1ện Hóc Môn và ý kiến củ- đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu1ện
Hóc Môn là có đủ cơ sở để chấp nhận.

Về tình tiết giảm nhẹ: NgKời bị đề nghị tự ngu1ện kh-i bá�, thành thật hối lỗi nên
đKợc hKởng tình tiết giảm nhẹ qu1 định tại kh�ản 2 Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành
chính

Về tình tiết tăng nặng: tr�ng thời gi-n đ-ng chấp hành qu1ết định quản lý s-u c-i
nghiện, ngKời bị đề nghị tiếp tục tái phạm, có hành vi sử dụng trái phép chất m- tú1.

Vì các lẽ trên,
Q�YẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm d kh�ản 2 Điều 6, Điều 9, Điều 95, Điều 96, kh�ản 2 Điều 105, kh�ản
2, kh�ản 3 Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; và kh�ản 49, kh�ản 56,
kh�ản 59 Điều 1 Luật sử- đổi, bổ sung một số điều củ- Luật xử lý vi phạm hành chính
năm 2020;

Căn cứ Điều 27 và Điều 32 Luật Phòng, chống m- tú1 năm 2021;
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Căn cứ Điều 3, Điều 9, Điều 12, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 30, Điều 31, Điều
32 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngà1 13/12/2022 về trình tự, thủ tục x:m xét,
qu1ết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tò- án nhân dân;

Căn cứ Điều 3, Điều 40, Điều 41, Điều 42, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46,
Điều 47 và Điều 48 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngà1 21/12/2021 củ- Chính phủ qu1
định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc;

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc đối với
Nguyễn Ngọc Q.

Cơ sở tiếp nhận b-n đầu là: Cơ sở c-i nghiện m- tú1 số 2.
2. Thời gi-n chấp hành tại cơ sở c-i nghiện bắt buộc là 17 tháng, kể từ ngà1 ngKời

bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đK- và� cơ sở c-i nghiện bắt buộc.
Tr�ng thời gi-n c-i nghiện, trKờng hợp có th-1 đổi cơ sở c-i nghiện bắt buộc, cơ

qu-n có thẩm qu1ền có trách nhiệm thông bá� ch� cá nhân, cơ qu-n, tổ chức liên qu-n
biết.

3. NgKời bị đề nghị có qu1ền khiếu nại, Phòng L-� động-ThKơng binh và Xã hội
hu1ện Hóc Môn có qu1ền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân hu1ện Hóc Môn có qu1ền
kháng nghị đối với qu1ết định củ- Tò- án nhân dân hu1ện Hóc Môn.

Thời hạn kiến nghị, kháng nghị, khiếu nại là 05 ngà1 làm việc kể từ ngà1 công bố
qu1ết định.

4. Qu1ết định nà1 có hiệu lực kể từ ngà1 hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng
nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Cơ qu-n thi hành qu1ết định: Phòng L-� động-ThKơng binh và Xã hội hu1ện
Hóc Môn, Công -n hu1ện Hóc Môn và Cơ sở c-i nghiện m- tú1 Nhị Xuân, Thành phố
Hồ Chí Minh./.
Nơi nhận:
- VKSND H.Hóc Môn;
- Phòng LĐTB&XHH.HócMôn;
- Công -n H. Hóc Môn;
- UBND xã N;
- Công -n xã N;
- Cơ sở CNMT Nhị Xuân;
- Cơ sở c-i nghiện m- tú1 số 2;
- Nguyễn Ngọc Q;
- LKu HS, TAND H.Hóc Môn.

THẨMPHÁN

Phạm Q3ỳnh M)i Trinh


